
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

-------  ------- 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CÔNG TRÌNH : 

NHÀ Ở RIÊNG LẺ  
ĐỊA ĐIỂM : 

SỐ 34 ĐƯỜNG ĐOÀN TRẦN NGHIỆP, PHƯỜNG LIÊN CHI ỂU 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ 
KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 

CÔNG TY TNHH T Ư VẤN KHẢO SÁT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH GEOCONS 
Địa chỉ: 123 Đặng Huy Tá, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: DNA-00067889 
Điện thoại: 0974.132.968 - Email: Geotecons@gmail.com 

Website: diakythuatgeocons.com 
 
 
 

Đà Nẵng, năm 2026 
 

260920-1-13/ksdc 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

GEOCONS – Tư vấn khảo sát địa chất công trình              Hotline: 097 413 2968  
GEOTIKI – Nền tảng dữ liệu hồ sơ địa chất trực tuyến    Tra cứu:  Click Geotiki  Maps 

https://diakythuatgeocons.com/tra-cuu-dia-chat/


 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH GEOCONS 
Địa chỉ: 123 Đặng Huy Tá, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: DNA-00067889 
Điện thoại: 0974.132.968 - Email: Geotecons@gmail.com 
Website: diakythuatgeocons.com 

-------  ------- 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ 

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 
 

CÔNG TRÌNH : 

NHÀ Ở RIÊNG LẺ  
ĐỊA ĐIỂM : 

SỐ 34 ĐƯỜNG ĐOÀN TRẦN NGHIỆP, PHƯỜNG LIÊN CHI ỂU 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
                  

STT Ngày Mô tả  

Người lập 

ThS. Lê Viết Bính 

 
1 23/09/2026 Phát hành 

lần đầu 

 

…   
 

Chủ nhiệm khảo sát 

ThS. Nguyễn Đại Hữu  
(DNA - 00086982) 

 

   

 

CHỦ ĐẦU TƯ 
 

CÔNG TY TNHH T Ư VẤN KHẢO SÁT 
NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH GEOCONS 

Giám đốc 
  
   

   
 

  
      ThS. Nguyễn Đại Hữu   



BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

MỤC LỤC 
PHẦN I:  THUY ẾT MINH                                                                                

1. Các căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng  ...............................................................  

1.1. Các căn cứ pháp lý  .......................................................................................  

1.2. Tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng .............................................  

2. Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát .........................................................  

2.1. Công tác thu thập tài liệu, chuẩn bị huy động nhân sự, thiết bị  .....................  
2.2. Công tác định vị lỗ khoan  .............................................................................  

2.3. Công tác khoan   ...........................................................................................  

2.4. Công tác lấy mẫu ..........................................................................................  

2.5. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) .................................................  

2.6. Xác định mực nước ổn định trong lỗ khoan ...................................................  

2.7. Công tác thí nghiệm trong phòng  .................................................................  

2.8. Tổng hợp, chỉnh lý tài liệu và lập báo cáo địa chất công trình  ......................  

3. Khái quát vị trí và điều kiện tự nhiên, đặc điểm, quy mô công trình ...................  

3.1. Khái quát vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát ...........................  

3.2. Đặc điểm, quy mô và tính chất công trình......................................................  

4. Khối lượng khảo sát đã thực hiện ...........................................................................  

5. Kết quả, số liệu khảo sát địa chất công trình  ........................................................  

5.1. Địa tầng và tính chất cơ lý đất đá ..................................................................  

5.2. Điều kiện địa chất thuỷ văn  ..........................................................................  

5.3. Các vấn đề địa chất công trình  .....................................................................  

6. Các ý kiến đánh giá, đề xuất và lưu ý .....................................................................  

6.1. Đánh giá kết quả khảo sát ..............................................................................  

6.2. Một số đề xuất và lưu ý ..................................................................................  

7. Kết luận và kiến nghị  .............................................................................................  

PHẦN II: PH Ụ LỤC 

Phụ lục 1 : Mặt bằng bố trí lỗ khoan   

Phụ lục 2 : Hình trụ lỗ khoan   

Phụ lục 3 : Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý đất  
     Biểu thí nghiệm cơ lý mẫu đất 
                                                                                                                                                                                                                   



BÁO CÁO KH ẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

Trang 1 

PHẦN I: THUY ẾT MINH 
 

1. Các căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng 

1.1. Các căn cứ pháp lý : 

 - Luật xây dựng số 135/2025/QH15 của Quốc hội, ban hành 10 tháng 12 năm 2025;  

 - Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính 
phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 

- Căn cứ Nhiệm vụ và phương án khảo sát địa chất công trình đã được phê duyệt; 
 - Căn cứ hợp đồng số: ..../2026-HĐKT ký kết ngày    tháng    năm 2026 về việc 

khảo sát địa chất công trình “ Nhà ở riêng lẻ” giữa Chủ đầu tư với Công ty TNHH Tư vấn 

khảo sát nền móng công trình GEOCONS; 

 - Căn cứ khối lượng công việc đã thực hiện. 

I.2. Tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng : 

TT TÊN QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN MÃ HI ỆU 

I. Các tiêu chuẩn khảo sát chung  

1 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987 

2 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình  TCVN 9437:2012 

3 Đất xây dựng - PP lấy, bao gói, vận chuyển, bảo quản mẫu TCVN 2683:2012 

4 PP thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) TCVN 9351:2012 

5 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012 

6 Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng TCVN 9363:2012 

7 Đất, đá xây dựng - Phân loại TCVN 5746:2024 

II. Các tiêu chuẩn thí nghiệm trong phòng  

1 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng  TCVN4195:2012 

2 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm  TCVN4196:2012 

3 Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy  TCVN4197:2012 

4 Đất xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt  TCVN4198:2014 

5 
Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính chống cắt trong phòng 
thí nghiệm bằng máy cắt phẳng TCVN 4199:1995 

6 Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún  TCVN 4200:2012 

7 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích TCVN 4202:2012 

8 Thí nghiệm xác định - Hệ số rỗng cho cát (emax, emin) TCVN 8721:2012 

9 Thí nghiệm xác định - Góc nghỉ khô, ướt (ư,k) TCVN 8724:2012 

10 Thí nghiệm nén 1 trục mẫu đá 
TCVN 7572-10:06 & 
ASTM D2938-95 

11 Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất TCVN 9153:2012 
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2. Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát 

Công tác khảo sát địa chất công trình nhằm cung cấp số liệu phục vụ thiết kế nền 
móng được thực hiện theo quy trình, phương pháp cụ thể như sau: 

2.1. Công tác thu thập tài liệu, chuẩn bị huy động nhân sự, thiết bị: 
- Thu thập dữ liệu bản đồ địa hình, bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 khu vực khảo sát, 

dữ liệu địa chất các công trình lân cận đã thực hiện. 
 - Thiết bị: Máy khoan XY-1 và các thiết bị kèm theo. Thông số máy như sau:  

+ Chiều sâu khoan tối đa: 120m; 
+ Đường kính tối đa: 150mm; 
+ Kích thước máy khoan: 1433x697x1247mm, tháp giàn khoan cao 6m, rộng 3.5m; 
+ Trọng lượng không đầu nổ: 420kg; 
+ Tốc độ trục: 142; 285; 570 v/ph, hành trình trục: 450mm; 
+ Lực đẩy xuống: 15kN, khả năng nâng lên: 25kN. 

 - Nhân sự chủ chốt: Bố trí 01 tổ khoan, gồm 04 công nhân và 01 kỹ thuật địa chất 
quản lý công việc chung. 

2.2. Công tác định vị lỗ khoan :  

Định vị các lỗ khoan ngoài hiện trường dựa vào bản vẽ sơ đồ vị trí lỗ khoan theo 
nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt bằng máy toàn đạc điện tử hoặc thước dây. Sau khi 
định vị vị trí lỗ khoan chính xác sẽ được đánh dấu, đóng cọc.  

Sơ đồ vị trí lỗ khoan xem ở phụ lục 1 của báo cáo này. 

2.3. Công tác khoan :  

- Thiết bị khoan được lắp đặt ổn định chắc chắn ở vị trí thẳng đứng trong quá trình 
khoan. Sử dụng phương pháp khoan xoay bằng ống mẫu có gắn mũi khoan hợp kim (hoặc 
kim cương), bơm rửa bằng dung dịch bentonite. Công tác khoan được đi kèm với lắp đặt 
ống chống tạm thời khi vách lỗ khoan không ổn định do gặp tầng đất yếu, cát chảy hoặc 
đá phong hóa mạnh. Quá trình khoan được thực hiện đến độ sâu để thực hiện công tác lấy 
mẫu, thí nghiệm SPT theo yêu cầu kỹ thuật của nhiệm vụ khảo sát. Trước khi tiến hành 
lấy mẫu, thí nghiệm xuyên SPT, đáy lỗ khoan được thổi rửa sạch và kiểm tra độ sâu. 

- Quá trình khoan khảo sát được ghi chép vào nhật ký khoan. Trong đó ghi tên lỗ 
khoan, cao độ, tọa độ lỗ khoan, tên người theo dõi, thời gian bắt đầu và kết thúc khoan, 
chiều sâu gặp và kết thúc các lớp, chiều sâu lấy mẫu, trạng thái, màu sắc đất đá, các kết 
quả thí nghiệm hiện trường. Mỗi lỗ khoan trước khi kết thúc được lập biên bản nghiệm 
thu lỗ khoan theo quy định. Sau khi nghiệm thu, các lỗ khoan được lấp lại theo quy định 
và có biên bản nghiệm thu công tác lấp lỗ khoan. 

Công tác khoan tuân theo quy trình khoan thăm dò ĐCCT TCVN 9347-2012. 

2.4.  Công tác lấy mẫu :  

- Công tác lấy mẫu được thực hiện trung bình 2.0m/1 mẫu đất đá hoặc mỗi khi địa 
tầng thay đổi. Mẫu nguyên dạng được lấy bằng ống mẫu mở, đường kính 90mm, chiều 
dài từ 200 đến 400mm, dùng phương pháp ép thủy lực khi đất có trạng thái dẻo mềm đến 
dẻo chảy, dùng phương pháp đóng tạ khi đất có trạng thái dẻo cứng đến cứng. 

- Mẫu không nguyên dạng lấy trong ống mẫu chẻ (ống mẫu SPT) hoặc dùng ống 
mẫu mở đôi để lấy;  
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- Mẫu đá được lấy từ lõi khoan bằng phương pháp khoan xoay sử dụng mũi khoan 
hợp kim hoặc mũi khoan kim cương; 

- Trước khi lấy mẫu lỗ khoan được làm sạch và đảm bảo không ảnh hưởng đến 
tầng đất định lấy mẫu, tránh làm mất tính nguyên trạng của mẫu; 

- Ngay sau khi mẫu lên khỏi hố khoan, cán bộ kỹ thuật đánh giá, mô tả sơ bộ và 
ghi số thứ tự, độ sâu, lưu giữ ở nơi mát mẻ trước khi chuyển giao về phòng thí nghiệm cơ 
lý đất. Công tác lấy mẫu, bao gói, vận chuyển, bảo quản mẫu theo TCVN 2683:2012. 

- Đối với các lớp đất có bề dày mỏng dưới 0.5m không lấy được mẫu nguyên dạng 
đã khoan xuyên qua hoặc một vài trường hợp bùn lỏng, cát lẫn bụi hóa lỏng quá khó khăn 
không thể lấy mẫu được thì phải lấy mẫu xáo động và giữ ẩm. 

2.5.  Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) : 

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn được tiến hành cho tất cả các lỗ khoan, khoảng cách 
thí nghiệm trung bình 2.0m/lần. Mũi xuyên được đóng vào đất 45cm bằng quả tạ 63.5kG 
với chiều cao rơi tự do 760mm. Giá trị SPT là tổng số búa đóng 15cm thứ 2 và 15cm thứ 3. 
Trường hợp giá trị SPT lớn hơn 100 búa thì ghi chép đầy đủ chiều sâu mũi xuyên vào đất 
thực tế ứng với số búa. Mẫu lấy lên từ ống mẫu tách đôi 51mm được kiểm tra cẩn thận và 
cho vào túi nilon trước khi vận chuyển về phòng thí nghiệm. Phương pháp thí nghiệm tuân 
theo TCVN 9351:2012. 

Biểu đồ giá trị SPT được thể hiện trong các hình trụ lỗ khoan. 

2.6. Xác định mực nước ổn định trong lỗ khoan : 

Sau khi khoan xong dùng máy bơm thổi rửa hết mùn trong lỗ khoan để cho nước 
trong các tầng chứa nước ngấm vào lỗ khoan. Mực nước ngầm ổn định được xác định sau 
24h khi kết thúc lỗ khoan, chờ cho nước ngầm trong lỗ khoan ổn định sẽ tiến hành xác định 
độ sâu nước ngầm bằng thước đo. 

Độ sâu mực nước ngầm được thể hiện chi tiết trong phụ lục hình trụ lỗ khoan. 

2.7. Công tác thí nghiệm trong phòng : 

Công tác thí nghiệm trong phòng được thực hiện tại Phòng thí nghiệm cơ học đất 
và kiểm định chất lượng công trình LAS-XD 15.018 thuộc Công ty TNHH Tư vấn khảo 
sát nền móng công trình GEOCONS. Tất cả các mẫu được thí nghiệm theo TCVN và các 
tiêu chuẩn tương đương khác. 

Tùy theo từng loại mẫu đất sẽ thí nghiệm theo các chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

* Các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng: 

STT Các chỉ tiêu cơ lý Ký hi ệu Đơn vị 
1 Thành phần hạt P % 
2 Độ ẩm tự nhiên W % 
3 Dung trọng tự nhiên w g/cm3 
4 Khối lượng riêng  g/cm3 
5 Giới hạn chảy WL % 
6 Giới hạn dẻo WP % 
7 Góc ma sát trong  φ Độ 
8 Lực dính kết C kG/cm2 
9 Hệ số nén lún a cm2/kG 

 



BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

Trang 4 

* Các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng: 

STT Các chỉ tiêu cơ lý Ký hi ệu Đơn vị 
1 Thành phần hạt P % 
2 Độ ẩm tự nhiên W % 
3 Khối lượng riêng  g/cm3 
4 Giới hạn chảy (đối với đất dính) WL % 
5 Giới hạn dẻo (đối với đất dính) WP % 
6 Hệ số rỗng lớn nhất (đối với đất rời) emax - 
7 Hệ số rỗng nhỏ nhất (đối với đất rời) emin - 
8 Góc nghỉ khô (đối với đất rời) k Độ 
9 Góc nghỉ ướt (đối với đất rời) ư Độ 

* Các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá: 

STT Các chỉ tiêu cơ lý Ký hi ệu Đơn vị 
1 Cường độ kháng nén khi khô Rk kG/cm2 

2 Cường độ kháng nén bão hòa Rbh kG/cm2 

Kết quả thí nghiệm trong phòng xem ở phụ lục bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm. 

2.8. Tổng hợp, chỉnh lý tài liệu và lập báo cáo địa chất công trình : 

Căn cứ vào tài liệu hiện trường, kết quả thí nghiệm trong phòng, công tác chỉnh lý 
số liệu và lập báo cáo địa chất công trình được thực hiện theo tiêu chuẩn hiện hành: 

- Đối với mẫu đất nguyên dạng - đất dính (sét, sét pha, cát pha, cát lẫn bụi sét) xác 
định mô đun biến dạng được tính theo phụ lục A trong TCVN 4200:2012 và xác định áp 
lực tính toán R của các lớp đất được tính theo công thức (15) TCVN 9362:2012, như sau: 

+ Mô đun biến dạng của đất được tính theo công thức sau: 

           1 + e0 

E =                 . mk 

                  a 

* e : Hệ số rỗng của đất.  

* β: Hệ số phụ thuộc các loại đất (sét β= 0.40; sét pha β= 0.62; cát pha β = 0.74; cát β= 0.80). 

* a: Hệ số nén lún ( cm2/kG ). 

* mk: là hệ số chuyển đổi môđun biến dạng trong phòng theo môđun biến dạng xác định 
bằng phương pháp nén tải trọng tĩnh được xác định bằng cách tra bảng theo phụ lục A của 
TCVN 4200-2012 (khi độ sệt của đất B > 0.75 lấy mk =1). Mô đun tổng biến dạng E0 
được tính ứng với hệ số nén lún a ở cấp áp lực 1 - 2 kG/cm2. 

+ Áp lực tính toán của các lớp đất với giả thiết móng nông tại độ sâu h=1.5m và 
bề rộng móng quy ước b=1m, được tính theo công thức sau: 

R0 = m1*m2*K tc
-1 *( A*b*  + B.h*’ + D*C) 

 Trong đó : 

 m1 : là hệ số điều kiện làm việc của đất nền, theo bảng 15 (TCVN 9362-2012) 

 m2 : là hệ số điều kiện làm việc của công trình có tác dụng qua lại với nền. Giả 
định kết cấu công trình có sơ đồ mềm m2=1.0.  

 K tc : là hệ số tin cậy. Trong đó: nếu dựa vào kết quả thí nghiệm mẫu trực tiếp Ktc 
=1.0, nếu dựa vào tài liệu gián tiếp, bảng tra tham khảo Ktc =1.1. 
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 A , B , D là hệ số phụ thuộc vào góc ma sát trong  của đất. 
 b là chiều rộng móng quy ước (b=1m)  
 h là chiều sâu chôn móng (h=1.5m). 
 (g/cm3 ) : là trị trung bình khối lượng thể tích lớp đất nằm phía trên đáy móng. 
 ’ (g/cm3 ) : có ý nghĩa như trên nhưng của đất nằm phía dưới đáy móng. 
 C (kG/cm2 ) : lực dính kết của đất. 

- Đối với mẫu đất không nguyên dạng - đất rời (cát, sỏi sạn) xác định mô đun biến 
dạng E, góc ma sát trong  của các lớp đất được tính theo chỉ dẫn tham khảo của TCVN 
9351:2012, như sau: 

+ Góc nội ma sát:  = √(12.N30) + a, trong đó a là hệ số thực nghiệm, lấy giá trị 
trong khoảng từ 15 đến 25. 

+ Mô đun biến dạng E (tính bằng Mpa) được xác định theo công thức 

E = [a + c(Nspt+6)]/10, trong đó: 

 a là hệ số, được lấy bằng 40 khi Nspt ≥15, a = 0 khi Nspt <15. 

 c là hệ số phụ thuộc vào loại đất: đất loại sét c=3.0, đất cát mịn c=3.5, đất cát thô 

vừa c=4.5, đất cát thô c=7.0, đất cát lẫn sỏi sạn c=10.0, đất sỏi sạn lẫn cát c=12.0. 

+ Việc xác định sức chịu tải cho phép của móng băng (R) trên đất hạt rời có thể tính 
theo công thức: 

R0 = a*Nspt/10  

Trong đó: a = 1 đối với đất không bão hòa; a = 2/3 với đất bão hoà. Độ lún của 
móng khi ấy không quá 3cm. 

3. Khái quát vị trí và điều kiện tự nhiên, đặc điểm, quy mô công trình 

3.1. Khái quát vị trí và điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát : 

3.2. Đặc điểm, quy mô và tính chất công trình : 

Công trình: Nhà ở riêng lẻ thuộc loại công trình dân dụng. 

Khu đất khảo sát 
nằm tại số 34 đường Đoàn 
Trần Nghiệp, phường Liên 
Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng. Khu vực này có 
điều kiện địa hình nguyên 
sinh là ruộng thấp, hiện 
nay đã được san lấp bằng 
phẳng, quy hoạch giao 
thông đồng bộ, thuận lợi 
cho quá trình thi công xây 
dựng. Ranh giới khu đất 
như phụ lục 1 kèm theo 
báo cáo.  

V ị trí khu đất khảo sát nhìn từ ảnh vệ tinh tháng 04/2002 
Ghim màu vàng: Vị trí công trình dự kiến xây dựng 
Màu cam: Công trình lân cận đã khảo sát địa chất 
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4. Khối lượng khảo sát đã thực hiện 

Công tác khoan lấy mẫu và thí nghiệm đã được thực hiện với khối lượng như sau:  

Bảng khối lượng công tác khảo sát đã thực hiện 

TT 
Tên lỗ 
khoan 

Chiều sâu khoan và cấp đất đá chi 
tiết các lỗ khoan (m) TN 

SPT 
(lần) 

Mẫu thí nghiệm 

Tổng 
chiều sâu 

Trong đó, cấp đất đá : 
Mẫu đất Mẫu đá 

I-III IV-VI VII-VIII 

1 LK1 13.0 9.7 3.3 - 7 4 - 

Tổng cộng: 13.0 m 9.7 m 
m 

3.3 m - 7 lần 4 mẫu  - 

5. Kết quả, số liệu khảo sát địa chất công trình  

5.1. Địa tầng và tính chất cơ lý đất đá 
Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu địa chất khu vực, kết quả khoan khảo sát tại hiện 

trường và kết quả thí nghiệm trong phòng tiến hành phân chia địa tầng, cấu trúc nền đất 
theo thứ tự từ trên xuống dưới thành các lớp, phụ lớp hoặc các thấu kính dựa vào sự phân 
loại đất, trạng thái/kết cấu hoặc diện phân bố của chúng. Cụ thể như sau: 
+ Lớp DD : Đất đắp: Cấp phối đồi - Sét pha lẫn dăm sạn, đá phong hóa, màu nâu 
đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo mềm (kém chặt, bất đồng nhất) Đây là lớp đất có nguồn gốc dân sinh (đất san lấp)  
Bề dày lớp là 3m 
Đặc trưng cơ lý trung bình của lớp đất như sau : 
- Độ ẩm tự nhiên, W (%) = 30.31    

- Dung trọng tự nhiên, w (g/cm3) = 1.853    

- Dung trọng khô, c (g/cm3) = 1.422    

- Khối lượng riêng,  (g/cm3) = 2.70    

- Hệ số rỗng tự nhiên, eo = 0.899    

- Giới hạn chảy, WL (%) = 34.28    

- Giới hạn dẻo, WP (%) = 22.12    

- Chỉ số dẻo, IP  (%) = 12.16    

- Độ sệt, B = 0.674    

- Hệ số nén lún, a1-2 (cm2/kG) = 0.057    

- Modul biến dạng, E (kG/cm2) = 56.9    

- Lực dính kết, C (kG/cm2) = 0.127    

- Góc nội ma sát,  (độ)  = 13 o 2 /    

- Giá trị NSPT (búa) = 6    

- Sức chịu tải quy ước, Ro (kG/cm2) = 1.20    

+ Lớp 1 : Cát pha nhiều cát màu xám trắng, trạng thái dẻo (chặt vừa) 
Bề dày lớp là 2m 
Đặc trưng cơ lý trung bình của lớp đất như sau : 
- Độ ẩm tự nhiên, W (%) = 28.12    

- Dung trọng tự nhiên, w (g/cm3) = 1.893    

- Dung trọng khô, c (g/cm3) = 1.478    

- Khối lượng riêng,  (g/cm3) = 2.67    

- Hệ số rỗng tự nhiên, eo = 0.806    

- Giới hạn chảy, WL (%) = 30.72    

- Giới hạn dẻo, WP (%) = 23.96    
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- Chỉ số dẻo, IP  (%) = 6.76    

- Độ sệt, B = 0.615    

- Hệ số nén lún, a1-2 (cm2/kG) = 0.032    

- Modul biến dạng, E (kG/cm2) = 83.5    

- Lực dính kết, C (kG/cm2) = 0.063    

- Góc nội ma sát,  (độ)  = 19 o 56 /    

- Giá trị NSPT (búa) = 11    

- Sức chịu tải quy ước, Ro (kG/cm2) = 1.45    

+ Lớp 2 : Cát thô vừa - thô lẫn sỏi sạn thạch anh màu xám trắng, nâu vàng, bão 
hòa nước, kết cấu chặt vừa  
Bề dày lớp là 2.6m 
Đặc trưng cơ lý trung bình của lớp đất như sau : 
- Độ ẩm tự nhiên, W (%) = 22.63    

- Dung trọng tự nhiên, w (g/cm3) = 1.902    

- Dung trọng khô, c (g/cm3) = 1.551    

- Dung trọng đẩy nổi, đn (g/cm3) = 0.964    

- Khối lượng riêng,  (g/cm3) = 2.64    

- Hệ số rỗng tự nhiên, eo = 0.702    

- Hệ số lớn nhất, emax = 0.871    

- Hệ số nhỏ nhất, emin = 0.519    

- Modul biến dạng, E (kG/cm2) = 160.0    

- Góc nội ma sát,  (độ)  = 30 o 57 /    

- Góc nghỉ khi khô, αk (độ) = 37 o 26 /    

- Góc nghỉ khi ướt, αư (độ) = 26 o 39 /    

- Giá trị NSPT (búa) = 10    

- Sức chịu tải quy ước, Ro (kG/cm2) = 1.93    

+ Lớp 3 : Sét pha màu nâu vàng đỏ, xám trắng, trạng thái cứng (sản phẩm phong 
hóa của đá gốc) 
Bề dày lớp là 2.1m 
Đặc trưng cơ lý trung bình của lớp đất như sau : 
- Độ ẩm tự nhiên, W (%) = 16.02    

- Dung trọng tự nhiên, w (g/cm3) = 1.996    

- Dung trọng khô, c (g/cm3) = 1.720    

- Khối lượng riêng,  (g/cm3) = 2.71    

- Hệ số rỗng tự nhiên, eo = 0.576    

- Giới hạn chảy, WL (%) = 32.63    

- Giới hạn dẻo, WP (%) = 21.35    

- Chỉ số dẻo, IP  (%) = 11.28    

- Độ sệt, B = -0.473    

- Hệ số nén lún, a1-2 (cm2/kG) = 0.013    

- Modul biến dạng, E (kG/cm2) = 366.0    

- Lực dính kết, C (kG/cm2) = 0.425    

- Góc nội ma sát,  (độ)  = 24 o 33 /    

- Giá trị NSPT (búa) = 91    

- Sức chịu tải quy ước, Ro (kG/cm2) = 4.55    

+ Lớp 4 : Đá phiến thạch anh màu nâu vàng, xám bạc, phong hóa mạnh. TCR=0%, 
RQD=0% 
Bề dày lớp khoan qua là 3.3m, kết thúc khoan trong lớp này với chiều sâu là 13.0m.  
Tốc độ khoan chậm đều, đôi chỗ xen kẹp thạch anh, không thí nghiệm trong lớp này 
do lõi đá bị vỡ vụn trong quá trình khoan do đá thuộc loại phong hóa mạnh. 
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5.2. Điều kiện địa chất thuỷ văn : 

Trong thời gian khảo sát có mưa, mực nước ngầm dao động và ổn định trong lỗ 
khoan ở độ sâu 0.8m (so với nền địa hình hiện tại). Mùa khô (tháng 7) mực nước ngầm 
sâu 1.4m (theo dữ liệu địa chất lân cận khoan vào 7/2020). 

Lưu ý: Mực nước ngầm dao động theo mùa, thời tiết. Tại thời điểm khảo sát thời 
tiết mưa. 

5.3. Các vấn đề địa chất công trình: 

Vấn đề địa chất công trình là những vấn đề bất lợi khi thi công cũng như sử dụng 
công trình. Địa chất tại khu vực khảo sát cần lưu ý một số vấn đề như sau: 

- Lớp đất đắp có bề dày tương đối lớn, thành phần và trạng thái bất đồng nhất, kém 
chặt gây lún, nứt công trình nếu dùng móng nông, cần đầm chặt đáy móng kỹ. 

- Lớp 2 là đất loại cát hạt thô chứa dăm sỏi sạn, gây khó khăn khi khoan cọc nhồi 
xuyên qua lớp này (mất ổn định thành vách lỗ khoan). 

6. Các ý kiến đánh giá, đề xuất và lưu ý 

Dựa vào kết quả khảo sát trình bày ở trên, rút ra các đánh giá, đề xuất và lưu ý như sau: 
6.1. Đánh giá kết quả khảo sát : 

* V ề địa hình và điều kiện thi công:   

- Khu vực dự kiến xây dựng có điều kiện địa hình nguyên sinh là ruộng thấp, hiện 
nay đã được san lấp, quy hoạch giao thông đồng bộ, thuận lợi trong việc vận chuyển 
VLXD và thi công công trình.  

- Điều kiện thi công bị hạn chế do mặt bằng tiếp giáp trực tiếp với 2 công trình liền kề.   
* V ề địa chất công trình:  
- Đất nền trong phạm vi khảo sát đến độ sâu 13.0m, bao gồm các lớp đất với khả 

năng chịu tải tương ứng với đặc điểm, quy mô và tính chất công trình như sau: 

Tên 
lớp Mô tả địa chất công trình 

Khả năng chịu tải  
Ghi chú 

Kém Yếu 
Trung 
bình 

Khá Tốt 

DD 
Đất đắp: Cấp phối đồi - Sét pha lẫn dăm sạn, 
đá phong hóa, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng 
thái dẻo mềm (kém chặt, bất đồng nhất) 

 x    
Đất san lấp, thành 
phần và trạng thái 
không đồng nhất  

1 
Cát pha nhiều cát màu xám trắng, trạng thái 
dẻo (chặt vừa) 

  x    

2 
Cát thô vừa - thô lẫn sỏi sạn thạch anh màu 
xám trắng, nâu vàng, bão hòa nước, kết cấu 
chặt vừa  

  x    

3 
Sét pha màu nâu vàng đỏ, xám trắng, trạng thái 
cứng (sản phẩm phong hóa của đá gốc) 

    x  

4 
Đá phiến thạch anh màu nâu vàng, xám bạc, 
phong hóa mạnh. TCR=0%, RQD=0%     x  

* V ề địa chất thủy văn: Tại thời điểm khảo sát có mưa, mực nước ngầm ổn định 
ở độ sâu 0.8m so với nền địa hình hiện tại, ảnh hưởng nhiều đến công tác thi công nền 
móng. Mùa khô (tháng 7) mực nước ngầm sâu 1.4m (theo dữ liệu địa chất lân cận khoan 
vào 7/2020). 
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6.2. Một số đề xuất và lưu ý :  

- Với quy mô dự kiến xây dựng 3 đến 5 tầng (tương lai) nên chọn giải pháp móng 
cọc ép – cọc vuông 25x25cm, cắm vào lớp 3 để đảm bảo ổn định tốt nhất cho công trình, 
chiều dài cọc khoảng 8m, kích thước/số lượng cọc trong đài móng được thiết kế tính toán 
sao cho phù hợp với tải trọng công trình. Trường hợp sử dụng móng nông (móng băng 2 
phương/bè) cần lưu ý xử lý lớp đất san lấp (lớp DD) như đệm cát hoặc đầm chặt để tăng 
độ ổn định nền đất dưới đáy móng. Trong thiết kế và thi công cần lưu ý các vấn đề địa 
chất công trình đề cập ở mục 5.3. 

- Trong thi công nên chọn thời tiết nắng ráo, có biện pháp hạ mực nước ngầm thích 
hợp (trường hợp đào móng sâu hơn mực nước ngầm); gia cố thành hố móng tránh trường 
hợp nước chảy vào hố móng mang theo cát, làm sụt lún hố móng công trình, các công 
trình, hạ tầng lân cận. 

- Trong phạm vi khu đất khảo sát, chỉ bố trí 01 lỗ khoan thăm dò có thể chưa phản 
ánh chi tiết toàn bộ cấu trúc nền đất, do đó trong thiết kế các bước tiếp theo hoặc thi công 
địa chất bất thường có thể khoan bổ sung để chính xác hơn về điều kiện địa chất. 
7. Kết luận và kiến nghị: 

- Với các kết quả khảo sát đã nêu, báo cáo này đáp ứng được yêu cầu cung cấp số 
liệu cơ bản cho việc thiết kế nền móng công trình. 

- Trong phạm vi địa tầng của khu đất khảo sát có thể áp dụng giải pháp móng khác 
nhau (móng nông hoặc móng cọc) để đảm bảo ổn định cho công trình. 

- Trên đây là các kết luận, đánh giá theo quan điểm địa chất, trong thiết kế tùy theo 
quy mô và đặc điểm tải trọng của công trình để tính toán, lựa chọn giải pháp nền móng 
phù hợp về kinh tế và kỹ thuật dựa trên kết quả khảo sát địa chất./. 

Lập báo cáo : ThS. Lê Viết Bính  
 

 

     







Công ty TNHH Tư vấn khảo sát nền móng công trình GEOCONS Phụ lục : BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC M ẪU ĐẤT
Địa chỉ: 123 Đặng Huy Tá, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Công trình :  Nhà ở riêng lẻ
Điện thoại: 0974.132.968 - Website: diakythuatgeocons.com Địa điểm   : Số 34 đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
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Lớp DD : Đất đắp: Cấp phối đồi - Sét pha lẫn dăm sạn, đá phong hóa, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo mềm (kém chặt, bất đồng nhất)

1 1 2.0 - 2.4 6 30.31 1.853 1.422  2.70 0.899 47.3 91.0 34.28 22.12 12.16 0.674 0.112 0.089 0.073 0.057 56.9 0.127 13o 2 / 4.3 6.1 7.5 3.6 5.9 7.2 10.9 14.2 19.6 7.1 13.6

Trung bình 6 30.31 1.853 1.422  2.70 0.899 47.3 91.0           34.28 22.12 12.16 0.674 0.112 0.089 0.073 0.057 56.9 0.127 13o 2 / 4.3 6.1 7.5 3.6 5.9 7.2 10.9 14.2 19.6 7.1 13.6 1.20

Lớp 1 : Cát pha nhiều cát màu xám trắng, trạng thái dẻo (chặt vừa)

1 2 4.0 - 4.4 11 28.12 1.893 1.478  2.67 0.806 44.6 93.2 30.72 23.96 6.76 0.615 0.085 0.064 0.047 0.032 83.5 0.063 19o 56 / 2.4 30.5 36.8 14.7 8.8 6.8

Trung bình 11 28.12 1.893 1.478  2.67 0.806 44.6 93.2           30.72 23.96 6.76 0.615 0.085 0.064 0.047 0.032 83.5 0.063 19o 56 /      2.4 30.5 36.8 14.7 8.8 6.8 1.45

Lớp 2 : Cát thô vừa - thô lẫn sỏi sạn thạch anh màu xám trắng, nâu vàng, bão hòa nước, kết cấu chặt vừa 

1 3 6.0 - 6.4 10 22.63 1.902 1.551 0.964 2.64 0.702 41.3 85.1 0.871 0.519 37o 26 / 26 o 39 / 160.0 0.000 30o 57 / 8.6 20.5 14.9 32.2 13.5 7.1 3.2

Trung bình 10 22.63 1.902 1.551 0.964 2.64 0.702 41.3 85.1 0.871 0.519 37o 26 / 26 o 39 / 160.0 0.000 30o 57 /  8.6 20.5 14.9 32.2 13.5 7.1 3.2    1.93

Lớp 3 : Sét pha màu nâu vàng đỏ, xám trắng, trạng thái cứng (sản phẩm phong hóa của đá gốc)

1 4 8.0 - 8.4 91 16.02 1.996 1.720  2.71 0.576 36.5 75.4 32.63 21.35 11.28 -0.473 0.030 0.020 0.013 0.008 366.0 0.42524 o 33 / 1.3 4.9 5.1 11.6 20.5 28.9 14.7 13.0

Trung bình 91 16.02 1.996 1.720  2.71 0.576 36.5 75.4           32.63 21.35 11.28 -0.473 0.030 0.020 0.013 0.008 366.0 0.42524 o 33 /    1.3 4.9 5.1 11.6 20.5 28.9 14.7 13.0 4.55

Lớp 4 : Đá phiến thạch anh màu nâu vàng, xám bạc, phong hóa mạnh. TCR=0%, RQD=0%

LƯU Ý
Người tổng hợp      Trưởng phòng thí nghiệm

ThS. Lê Viết Bính ThS. Nguyễn Đại Hữu 
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Công ty TNHH Tư vấn khảo sát nền móng công trình GEOCONS
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2026

- Tên, phân loại đất theo TCVN 5746:2024;
- Áp lực tính toán quy ước R0  của đất được tính theo công thức (15) TCVN 9362 - 2012 
với bề rộng móng quy ước b= 1 và chiều sâu đặt móng h= 1.5m. Đây là thông số mang 
tính chất tham khảo, trong thiết kế tùy theo kích thước móng cụ thể để tính toán;
- Đất rời (Lớp 2): Modul biến dạng (E) và góc nội ma sát (φ) được tính theo chỉ số sức 
kháng xuyên SPT theo chỉ dẫn TCVN 9351-2012;
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Lớp DD
Đất đắp: Cấp phối đồi - Sét pha lẫn dăm sạn, đá 
phong hóa, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo 
mềm (kém chặt, bất đồng nhất)

Lớp 1
Cát pha nhiều cát màu xám trắng, trạng thái dẻo 
(chặt vừa)

Lớp 2
Cát thô vừa - thô lẫn sỏi sạn thạch anh màu xám 
trắng, nâu vàng, bão hòa nước, kết cấu chặt vừa 

Lớp 3
Sét pha màu nâu vàng đỏ, xám trắng, trạng thái 
cứng (sản phẩm phong hóa của đá gốc)

 HÌNH ẢNH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TẠI HI ỆN TRƯỜNG
Nhà ở riêng lẻ
Số 34 đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

HÌNH ẢNH ĐẠI DI ỆN CÁC LỚP ĐẤT NỀN
Lưu ý: Đây là hình ảnh đặc trưng cho từng lớp đất, trong thực tế đất có thể đa màu và biến đổi

UY TÍN - TRUNG THỰC - TRÁCH NHIỆM Mobile: 0974.132.968



CÔNG TY TNHH T Ư VẤN KHẢO SÁT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH GEOCONS 
PHÒNG THÍ NGHI ỆM CƠ HỌC ĐẤT VÀ KI ỂM ĐỊNH CLCT LAS-XD 15.018
Địa chỉ: 123 Đặng Huy Tá, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: 0974.132.968 - Email: Geotecons@gmail.com - Website: diakythuatgeocons.com

BIỂU KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM ĐẤT
( Theo TCVN4199-1995; TCVN4195, 4196, 4197, 4200, 4202-2012; TCVN4198-2014 )

Công trình :Nhà ở riêng lẻ
Lỗ khoan : LK1 Người thí nghiệm : Viết Bính + M.Phượng
Ký hiệu : 1.1 Người kiểm tra : ThS. Nguyễn Đại Hữu 
Độ sâu : 2-2.4 m Ngày thí nghiệm : 21-22/9/2026
Thiết bị : Máy nén, máy cắt đất, bộ rây, cân kỹ thuật, tỷ trọng kế, ống đong 1000ml …

Chỉ tiêu thí nghiệm W (%) gc(g/cm 3) D eo WI (%) Wp (%) Ip (%) B

Kết quả thí nghiệm 30.31 1.422 2.70 0.899 34.28 22.12 12.16 0.674

THÍ THI ỆM THÀNH PH ẦN HẠT BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN HẠT

Cở sàng Phần trăm Phần trăm
(mm) trên sàng tích lũy
>10 4.3 100.0

10.0-5.0 6.1 95.7

5.0-2.0 7.5 89.6

2.0-1.0 3.6 82.1

1.0-0.5 5.9 78.5

0.5-0.25 7.2 72.6

0.25-0.1 10.9 65.4

0.1-0.06 14.2 54.5

0.06-0.01 19.6 40.3

0.01-0.002 7.1 20.7

<0.002 13.6 13.6

THÍ NGHI ỆM NÉN NHANH BI ỂU ĐỒ THÍ NGHI ỆM NÉN NHANH

Áp lực Hệ số Hệ số
nén rỗng nén lún

б (kG/cm2) ε a (cm2/kG)
0.0 0.899

0.25 0.871 0.112

0.50 0.849 0.089

1.00 0.812 0.073

2.00 0.755 0.057

THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG BIỂU ĐỒ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG

Áp lực Áp lực Lực dính
thẳng đứng cắt kết
б (kG/cm2) t (kG/cm2) C (kG/cm2)

0.5 0.243

1 0.358 0.127 13 0 2

1.5 0.474

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2026

NGƯỜI THÍ NGHIỆM : P. GIÁM ĐỐC

ThS. Lê Viết Bính Lê Thị Phương Thảo

Góc ma sát 
trong

φ (độ)

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM :

ThS. Nguyễn Đại Hữu 

gw(g/cm 3)

1.853

a1-2

cm2/kG

0.057

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.001 0.01 0.1 1 10 100

P
hầ

n 
tr
ăm

 lọt
 s

àn
g 

(%
) 

 

Cỡ sàng  (mm)

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

H
ệ s

ố r
ỗn

g,
 e

Áp lực nén, б (kG/cm2)

0.000

0.200

0.400

0.600

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5

Á
p 

lực
 c
ắt,

 t 
(k

G
/c

m
2 )

 

Áp lực thẳng đứng, б (kG/cm2)



CÔNG TY TNHH T Ư VẤN KHẢO SÁT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH GEOCONS 
PHÒNG THÍ NGHI ỆM CƠ HỌC ĐẤT VÀ KI ỂM ĐỊNH CLCT LAS-XD 15.018
Địa chỉ: 123 Đặng Huy Tá, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: 0974.132.968 - Email: Geotecons@gmail.com - Website: diakythuatgeocons.com

BIỂU KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM ĐẤT
( Theo TCVN4199-1995; TCVN4195, 4196, 4197, 4200, 4202-2012; TCVN4198-2014 )

Công trình :Nhà ở riêng lẻ
Lỗ khoan : LK1 Người thí nghiệm : Viết Bính + M.Phượng
Ký hiệu : 1.2 Người kiểm tra : ThS. Nguyễn Đại Hữu 
Độ sâu : 4-4.4 m Ngày thí nghiệm : 21-22/9/2026
Thiết bị : Máy nén, máy cắt đất, bộ rây, cân kỹ thuật, tỷ trọng kế, ống đong 1000ml …

Chỉ tiêu thí nghiệm W (%) gc(g/cm 3) D eo WI (%) Wp (%) Ip (%) B

Kết quả thí nghiệm 28.12 1.478 2.67 0.806 30.72 23.96 6.76 0.615

THÍ THI ỆM THÀNH PH ẦN HẠT BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN HẠT

Cở sàng Phần trăm Phần trăm
(mm) trên sàng tích lũy
>10    100.0

10.0-5.0    100.0

5.0-2.0    100.0

2.0-1.0    100.0

1.0-0.5    100.0

0.5-0.25 2.4 100.0

0.25-0.1 30.5 97.6

0.1-0.06 36.8 67.1

0.06-0.01 14.7 30.3

0.01-0.002 8.8 15.6

<0.002 6.8 6.8

THÍ NGHI ỆM NÉN NHANH BI ỂU ĐỒ THÍ NGHI ỆM NÉN NHANH

Áp lực Hệ số Hệ số
nén rỗng nén lún

б (kG/cm2) ε a (cm2/kG)
0.0 0.806

0.25 0.785 0.085

0.50 0.769 0.064

1.00 0.745 0.047

2.00 0.713 0.032

THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG BIỂU ĐỒ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG

Áp lực Áp lực Lực dính
thẳng đứng cắt kết
б (kG/cm2) t (kG/cm2) C (kG/cm2)

0.5 0.245

1 0.426 0.063 19 0 56

1.5 0.608

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2026

NGƯỜI THÍ NGHIỆM : P. GIÁM ĐỐC

ThS. Lê Viết Bính Lê Thị Phương Thảo

Góc ma sát 
trong

φ (độ)

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM :

ThS. Nguyễn Đại Hữu 

gw(g/cm 3)

1.893

a1-2

cm2/kG

0.032
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CÔNG TY TNHH T Ư VẤN KHẢO SÁT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH GEOCONS 
PHÒNG THÍ NGHI ỆM CƠ HỌC ĐẤT VÀ KI ỂM ĐỊNH CLCT LAS-XD 15.018
Địa chỉ: 123 Đặng Huy Tá, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: 0974.132.968 - Email: Geotecons@gmail.com - Website: diakythuatgeocons.com

BIỂU KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM ĐẤT
( Theo TCVN4199-1995; TCVN4195, 4196, 4197, 4200, 4202-2012; TCVN4198-2014 )

Công trình :Nhà ở riêng lẻ
Lỗ khoan : LK1 Người thí nghiệm : Viết Bính + M.Phượng
Ký hiệu : 1.3 Người kiểm tra : ThS. Nguyễn Đại Hữu 
Độ sâu : 6-6.4 m Ngày thí nghiệm : 21-22/9/2026
Thiết bị : Máy nén, máy cắt đất, bộ rây, cân kỹ thuật, tỷ trọng kế, ống đong 1000ml …

Chỉ tiêu thí nghiệm W (%) gc(g/cm 3) D eo WI (%) Wp (%) Ip (%) B

Kết quả thí nghiệm 22.63 1.551 2.64 0.702

THÍ THI ỆM THÀNH PH ẦN HẠT BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN HẠT

Cở sàng Phần trăm Phần trăm
(mm) trên sàng tích lũy
>10    100.0

10.0-5.0 8.6 100.0

5.0-2.0 20.5 91.4

2.0-1.0 14.9 70.9

1.0-0.5 32.2 56.0

0.5-0.25 13.5 23.8

0.25-0.1 7.1 10.3

0.1-0.06 3.2 3.2

0.06-0.01       

0.01-0.002       

<0.002       

THÍ NGHI ỆM NÉN NHANH BI ỂU ĐỒ THÍ NGHI ỆM NÉN NHANH

Áp lực Hệ số Hệ số
nén rỗng nén lún

б (kG/cm2) ε a (cm2/kG)
0.0    

0.50       

1.00       

2.00       

4.00       

THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG BIỂU ĐỒ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG

Áp lực Áp lực Lực dính
thẳng đứng cắt kết
б (kG/cm2) t (kG/cm2) C (kG/cm2)

1    

2                

3    

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2026

NGƯỜI THÍ NGHIỆM : P. GIÁM ĐỐC

ThS. Lê Viết Bính Lê Thị Phương Thảo

Góc ma sát 
trong

φ (độ)

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM :

ThS. Nguyễn Đại Hữu 
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CÔNG TY TNHH T Ư VẤN KHẢO SÁT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH GEOCONS 
PHÒNG THÍ NGHI ỆM CƠ HỌC ĐẤT VÀ KI ỂM ĐỊNH CLCT LAS-XD 15.018
Địa chỉ: 123 Đặng Huy Tá, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: 0974.132.968 - Email: Geotecons@gmail.com - Website: diakythuatgeocons.com

BIỂU KẾT QUẢ THÍ NGHI ỆM ĐẤT
( Theo TCVN4199-1995; TCVN4195, 4196, 4197, 4200, 4202-2012; TCVN4198-2014 )

Công trình :Nhà ở riêng lẻ
Lỗ khoan : LK1 Người thí nghiệm :Viết Bính + M.Phượng
Ký hiệu : 1.4 Người kiểm tra : ThS. Nguyễn Đại Hữu 
Độ sâu : 8-8.4 m Ngày thí nghiệm : 21-22/9/2026
Thiết bị :

Chỉ tiêu thí nghiệm W (%) gc (g/cm 3) D eo WI (%) Wp (%) Ip (%) B

Kết quả thí nghiệm 16.02 1.720 2.71 0.576 32.63 21.35 11.28 -0.473

THÍ THI ỆM THÀNH PH ẦN HẠT BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN HẠT

Cở sàng Phần trăm Phần trăm
(mm) trên sàng tích lũy

>10    100.0

10.0-5.0    100.0

5.0-2.0    100.0

2.0-1.0 1.3 100.0

1.0-0.5 4.9 98.7

0.5-0.25 5.1 93.8

0.25-0.1 11.6 88.7

0.1-0.06 20.5 77.1

0.06-0.01 28.9 56.6

0.01-0.002 14.7 27.7

<0.002 13.0 13.0

THÍ NGHI ỆM NÉN NHANH BI ỂU ĐỒ THÍ NGHI ỆM NÉN NHANH

Áp lực Hệ số Hệ số
nén rỗng nén lún

б (kG/cm2) ε a(cm2/kG)
0.0 0.576

0.50 0.561 0.030

1.00 0.551 0.020

2.00 0.538 0.013

4.00 0.522 0.008

THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG BIỂU ĐỒ THÍ NGHI ỆM CẮT PHẲNG

Áp lực Áp lực Lực dính
thẳng đứng cắt kết
б (kG/cm2) t (kG/cm2) C (kG/cm2)

1 0.882

2 1.339 0.425 24 0 33

3 1.796

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2026

NGƯỜI THÍ NGHIỆM : P. GIÁM ĐỐC

ThS. Lê Viết Bính Lê Thị Phương ThảoThS. Nguyễn Đại Hữu 

φ (độ)

gw(g/cm 3)

1.996

a1-2

cm2/kG

0.013

Góc ma sát 
trong

Máy nén, máy cắt đất, bộ rây, cân kỹ thuật, tỷ trọng kế, ống đong 1000ml …

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM :
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